
STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Mã lớp ngắn hạn Ghi chú

1 54232320005 Nguyễn Thị Thúy An 26/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02KBT0101

2 1213180002 Võ Thị Cẩm An 12/07/1987 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02KBT0101 Bổ sung 1 ảnh 3x4

3 54212320013 Trần Minh Chiến 22/12/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam 02KBT0101

4 54232330001 Lê Quang Điệp 17/12/1990 Thái Bình Nam 02KBT0101

5 54232320015 Sằn Hồng Đức 16/03/2000 Bình Phước Nam 02KBT0101

6 54232320032 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 06/04/2004 Đồng Nai Nữ 02KBT0101

7 54232320017 Võ Minh Hiếu 28/07/1996 Tiền Giang Nam 02KBT0101

8 54232330003 Nguyễn Văn Hoàng 01/09/1988 Khánh Hòa Nam 02KBT0101

9 54212320041 Cao Hoàng Huy 02/03/2001 Long An Nam 02KBT0101

10 54232330007 Lê Anh Khoa 22/01/1999 Hà Nội Nam 02KBT0101

11 54232330002 Nguyễn Ngọc Bảo Kim 17/03/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02KBT0101

12 54232320031 Trần Thị Ánh Ngân 12/01/1993 Đồng Tháp Nữ 02KBT0101

13 54232320009 Lê Thị Như Nguyệt 14/04/1997 Đồng Nai Nữ 02KBT0101

14 54232320014 Đỗ Thị Mỹ Phương 29/10/1984 Hải Phòng Nữ 02KBT0101

15 54232330004 Nguyễn Viết Sáng 11/07/1994 Nghệ An Nam 02KBT0101

16 54232320028 Trần Xuân Thảo 20/09/2002 Quảng Ngãi Nữ 02KBT0101

17 54232320035 Nguyễn Thị Thảo 28/02/1996 Ninh Thuận Nam 02KBT0101

18 54232320037 Hà Thị Tuyết Thương 09/06/1993 Bình Định Nữ 02KBT0101

19 54232320036 Phan Văn Tiến 23/01/1997 Khánh Hòa Nam 02KBT0101

20 54212320020 Trần Lê Như Ánh Xuân 15/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 02KBT0101
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